A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
CÂU HỎI HIẾN PHÁP NĂM 2013

Câu 1. Theo khoản 2, điều 2 chương I Hiến pháp năm 2013 “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là ……….giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” trong dấu 3 chấm là từ gi?. 
a. liên minh 

b. liên kết

c. sự phối hợp

d. Tất cả đều sai.

Câu 2. Theo khoản 1 điều 4 chương I Hiến pháp 2013 Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp …….., đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Trong dấu 3 chấm là giai cấp nào?

a. Trí thức

b. Nông dân

c. Công nhân
d. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Hiến pháp năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?
a. Có 10 chương, 120 điều.

b. Có 11 chương 102 điểu.

c. Có 12 chương 112 điều.
d. Có 11 chương 120 điều.
Câu 4. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Đây là nội dung trong Hiến pháp năm 2013 được quy định tại chương nào, điều mấy?

a. Chương 2 điều 3.

b. Chương 1 điều 3

c. Chương 3 điều 1.

d. Chương 3 điều 2.

Câu 5. Theo điều 48 chương II Hiến pháp năm 2013 Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam có phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam hay không? Họ có được bảo hộ hay không?

a. Phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam.

b. Phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Nhưng không được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam.

c. . Phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật của nước ngoài. Nhưng được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 6. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu của ai?

a. Thuộc sở hữu của nhân dân.

b. Thuộc sở hữu của nhà nước.

c. Thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

d. Thuộc sở hữu của nhà nước do Nhà nước làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Câu 7:

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Quốc hội thực hiện các quyền gì?

a. Quyền lập pháp, quyền hành pháp.

b. Quyền lập pháp, quyền tư pháp

c. Quyền lập hiến, quyền lập pháp. 
d. Quyền lập pháp, quyền tư pháp, quyền hành pháp.
  
Câu 8. Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm các chúc vụ nào?

a. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên.

b. Chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, và các Ủy viên.
c. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước và các Ủy viên.
d. Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng.
Câu 9 Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; đó là ai?

a. Bộ trưởng bộ Quốc phòng.

b. Thủ tướng chính phủ

c. Chủ tịch Quốc hội.

d. Chủ tịch nước.

Câu 10. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước là nhiệm vụ của ai?

a. Phó chủ tịch nước

b. Thủ tướng chính phủ

c. Chính phủ

d. Tất cả đề đúng.

Câu 11  Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền gì?

a. Hành pháp.

b. Tư pháp.

c. Tư pháp và hành pháp.

d. Tất cả đều sai.

Câu 12. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là điều được quy định trong khoản mấy? điều mấy? chương mấy của Hiến pháp năm 2013?
a. Khoản 3 điều 102 chương VIII hiếp pháp năm 2013.

b. Khoản 2 điều 102 chương VIII hiếp pháp năm 2013.
c. Khoản 1 điều 102 chương VIII hiếp pháp năm 2013.
d. Khoản 3 điều 112 chương VIII hiếp pháp năm 2013.

Câu 13. Công dân phải đủ bảo nhiêu tuổi thì có quyền bầu cử và đủ bảo nhiêu tuổi thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

a. Đủ mười tám tuổi trở lên và đủ hai mươi ba tuổi trở lên.

b. Đủ mười tám tuổi trở lên và đủ hai mươi hai tuổi trở lên.

c. Đủ mười tám tuổi trở lên và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên.

d. Đủ mười chín tuổi trở lên và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên.

Câu 14  Theo Hiến pháp năm 2013 thì cấp chính quyền địa phương gồm có những cơ quan nào?

a. Hội đồng nhân dân.
b. Ủy ban mặt trận tổ quốc.

c. Ủy ban nhân dân. 
d. Câu a và c đúng.

Câu 15 Theo điều 45 Hiến pháp năm 2013 Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của ai?.
a. Của cơ quan nhà nước.

b. Của lực lượng vụ trang.

c. Công dân.

d. Tất cả đều đúng.
Câu 16. Theo Hiến pháp năm 2013 thì các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng được quy định như thế nào?

a. Bị phạt tù.

b. Bị nghiêm cấm.

c. Tùy trường họp.

d. Tất cả đều sai.

Câu 17. Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp hay không?

a. Có.

b. Không.

c. Bắt buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng việt.

d. Câu b và c đúng.

Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 
Câu 18. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích nào?

a. quốc phòng, an ninh.

b. phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia.

c. công cộng. 
d. Tất cả đều đúng.

Câu 19. 1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp là đúng hay sai?

a. Đúng.
b. Sai.

Câu 20. Hiến pháp năm 2013 do cơ quan nào ban hành và có hiệu lực kể từ ngày nào?
a. do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 14/01/2014
b. do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

c. do Chủ tịch nước ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

d. do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 04/01/2014

* NGHỊ ĐỊNH 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ “Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.

Câu 1: Theo Điều 4 Nghị định 92 quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được bố trí là bao nhiêu?

a. Không quá 23 người;

b. Không quá 27 người;

c. Không quá 21 người;

d. Không quá 25 người.

Câu 2: Nghị định 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

a. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009;

b. Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2009;

c. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
d. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2009;

Câu 3: Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định tại:

a. Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP 

b. Điều 7 Nghị định 92/2009/NĐ-CP 

c. Điều 9 Nghị định 92/2009/NĐ-CP 

d. Điều 13 Nghị định 92/2009/NĐ-CP 

Câu 4: Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì trường hợp Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm là bao nhiêu?

a. 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);

b. 15% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);

c. 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);

d. 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Câu 5: Câu nào sau đây sai:
a. Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

c. Phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây cán bộ, công chức cấp xã thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng?

a. Bị cách chức;

b. Bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo;

c. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo;

d. Cả a, b, c đều sai. 

Câu 7: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được bố trí bao nhiêu người?
a. Không quá 25 người, không bao gồm cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; 

b. Không quá 25 người, bao gồm cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; 

c. Không quá 23 người, không bao gồm cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; 

d. Không quá 23 người, bao gồm cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; 

Câu 8: Cán bộ công chức cấp xã bị cách chức thì thời gian nâng bậc lương bị kéo dài thêm bao lâu?
a. 06 tháng;

b.12 tháng;

c. 18 tháng;

d. 24 tháng.

Câu 9: Cán bộ cấp xã loại 3 được hưởng mức phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã là:
a. 5% trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
b. 10% trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
c. 15% trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
d. Tất cả đều sai.

Câu 10: Nghị định 92 gồm có bao nhiêu chương, điều?

a. 04 Chương, 19 Điều;

b. 03 Chương, 21 Điều;

c. 04 Chương, 21 Điều;

d. 03 Chương, 19 Điều;
* THÔNG TƯ 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về trách nhiệm, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn”:

Câu 1: Thông tư số 06/2012/QĐ-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về:
a. Chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn;
b. Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

c. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

d. Cả hai phương án a và b;

Câu 2: Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, công chức Văn hóa – xã hội cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực nào sau đây: 

a. Văn hoá, thể dục thể thao, du lịch;

b. Thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội;

c. Văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục.
d. Văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông;

Câu 3: Thông tư 06/2012/TT/BNV, ngày 30/10/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

a. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

b. Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2012;

c. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012;

d. Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012;

Câu 4: Theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, công chức Văn phòng – thống kê có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực nào sau đây: 

a. Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn xã; 
b. Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
c. Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thanh niên;

d. Cả 03 phương án trên.

Câu 5: Kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người dự tuyển phải đến Phòng Nội vụ của UBND cấp huyện nơi dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển trong thời hạn là bao nhiêu ngày?

a. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển;

b. Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển;

c. Không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển;

d. Cả a, b, c đều sai;

Câu 6: Trường hợp người dự tuyển khi nhận thông báo trúng tuyển mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển trong thời hạn quy định (có lý do chính đáng)thì phải làm gì để được gia hạn và thời gian tối đa được gia hạn là bao nhiêu ngày?

a. Làm đơn xin gia hạn ngay sau khi hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển; được gia hạn tối đa 10 ngày.

b. Làm đơn xin gia hạn trước khi hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển; được gia hạn tối đa 10 ngày.

c. Làm đơn xin gia hạn trước khi hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển; được gia hạn tối đa 15 ngày;

d. Làm đơn xin gia hạn trước khi hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển; được gia hạn tối đa 07 ngày.

Câu 7: Điều 14 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn những nội dung gì?

a. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển;

b. Quyết định tuyển dụng;

c. Quyết định tuyển dụng và nhận việc;

d. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, quyết định tuyển dụng và nhận việc.
Câu 8: Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ trúng tuyển được quy định tại điều, khoản nào trong Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ?

a. Điều 9;

b. Điều 10;

c. Điều 11; 

d. Điều 12.

Câu 9: Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã được quy định tại:

a. Từ Điều 4 đến Điều 8 của Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

b. Từ Điều 3 đến Điều 9 của Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

c. Từ Điều 3 đến Điều 7 của Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

d. Từ Điều 5 đến Điều 9 của Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

Câu 10: Theo Thông tư 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ thì cơ quan nào phải thực hiện việc thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã?

a. Phòng Nội vụ huyện;

b. UBND huyện;

c. Sở Nội vụ;

d. UBND tỉnh.
NGHỊ ĐỊNH 112 

Câu 1. Nghị định 112/2011/NĐ-CP của chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào?

a. Ngày 02 tháng 01 năm 2012

b. Ngày 02 tháng 01 năm 2011

c. Ngày 01 tháng 02 năm 2012

d. Ngày 01 tháng 02 năm 2011

Câu 2. Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định 112/2011/NĐ-CP ?

a. Bộ Nội vụ.

b. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Theo Nghị định 112 thì thành phần Hội đồng kỷ luật cấp xã có bao nhiêu thành viên?

a. có 6 thành viên.

b. có 5 thành viên.

c. có 4 thành viên.

d. Tùy trường hợp.

Câu 4. Trong trường hợp công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật bị phạt tù mà không được hưởng án treo thi có thành lập Hội đồng kỷ luật không?

a. Vẫn thành lập.

b. Không thành lập.

c. Thành lập sau khi chấp hành án xong.

d. a và c đúng.

Câu 5. Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã là gì?

a. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Buộc thôi việc.

b. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức.
c. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Cách chức, Buộc thôi việc.
d. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc.
Câu 6. Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội:

 là gì?

a. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Buộc thôi việc.

b. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức.
c. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Cách chức, Buộc thôi việc.
d. Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc.

Câu 7. Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp nào:

a. Theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý;

b. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức;

c. Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, ngoài các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.
d. Tất cả đều đúng.

Câu 8 Theo điều 26 Nghị định 112/2011/NĐ-CP thì quyết định tuyển dụng đối với người tập sự bị hủy bỏ trong trường hợp nào sau đây?

a. Người tập sự không đáp ứng được yêu cầu của chức danh công chức tập sự.

b. Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự.
c. Không có trường hợp bị hủy bỏ quyết định.

d. Câu a và c đúng.

Câu 9 Người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng được Ủy ban nhân dân cấp xã trợ cấp không?

a. Được trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng (nếu có).

b. Được trợ cấp tiền tàu xe về nơi cư trú.
c. Cả a và b đúng.

d. Chỉ được trợ cấp tiền tàu xe về nơi cư trú.
Câu 10 Theo Nghị định 112 Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng thì hình thức tuyển dụng như thế nào?

a. Nhất định sẽ được UBND huyện tuyển thẳng không qua thi tuyển.

b. Sẽ được UBND huyện xem xét tuyển dụng không qua thi tuyển.

c. Sẽ được UBND huyện ưu tiên trong thi tuyển.

d. Vẫn phải thi tuyển như những người khác.

NGHỊ ĐỊNH 24/2010/NĐ-CP, NGÀY 15/3/2010


Câu 1: Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức có tất cả bao nhiêu chương và điều ?

a/ 05 chương và 55 điều


b/ 05 chương và 53 điều


c/ 04 chương và 55 điều


d/ 06 chương và 55 điều


Câu 2. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ  quy định thành lập hội đồng tuyển dụng công chức có bao nhiêu thành viên.

a. Từ 04 đến 06 người

b. Từ 05 đến 08 người

c. Từ 05 đến 07 người

d. Từ 04 đến 07 người.

Câu 3. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức gồm:

a. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

b. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

c. Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc. 


d. Cả 03 ý trên.


Câu 4. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định thời hạn ra quyết định và nhân việc đối với công chức được trúng tuyển.


a. Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng công chức.

b. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định tại khoản này.

c. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

d. Cả 03 ý trên.

Câu 5. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định chế độ chính sách của người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 điều 22 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP trong  các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

d) Tất cả 03 ý trên.


Câu 6. Việc biệt phái công chức theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện trong các trường hợp sau đây


a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

b) Để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

c) Cả a và b đều đúng.

d) Cả a và b đều sai.


Câu 7. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái công chức theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau


a. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

b. Trình tự, thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái công chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.

c) Cả a và b đều đúng.

d) Cả a và b đều sai.


Câu 8. Theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được thực hiện như sau: 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

d) Cả 03 ý trên đều đúng

Câu 9. Nội dung xét tuyển công chức theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP được thực hiện như sau: 
a. Xét kết quả học tập của người dự tuyển. 

b. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

c) Cả a và b đều đúng.

d) Cả a và b đều sai.


Câu 10. Theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP, hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự trong các trường hợp sau


a. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự. 

b. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bằng văn bản hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

c. Người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

d) Tất cả 03 ý trên.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2012/NĐ-CP, NGÀY 12/4/2012


Câu 1: Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức có tất cả bao nhiêu chương và điều khoản thi hành.


a/ 05 chương và 55 điều


b/ 05 chương và 53 điều


c/ 04 chương và 55 điều


d/ 05 chương và 52 điều (TL)

Câu 2. Trong điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, trường hợp nào sao đây là đúng.


a/ Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

b/ Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

c/ Cả a và b đều đúng. (TL)
d/ cả a và b đều sai.


Câu 3.  Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ việc thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển được thực hiện như thế nào?


a/ Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

b/  Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

c/ Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị (nếu có).

d/ Cả 3 ý trên. (TL)
Câu 4. .  Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  cơ quan nào có thẩm quyền bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý.


a/ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý theo phân cấp.

b/ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoặc phân cấp việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức.

c/ Cả a và b  đúng. (TL)
d/ Cả a và b sai.


Câu 5. Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thưc hiện như thế nào.


a) Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp;

b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

c/ Cả a và b  đúng. (TL)
d/ Cả a và b sai.


Câu 6. Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng viên chức nhằm:


a) Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đơn vị sự nghiệp công lập;


b) Tham gia và hoàn thành các chương trình bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức.

c/ Cả a và b  đúng.

d/ Cả a và b sai. ( TL)

Câu 7. Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c/ Cả a và b  đúng.

d/ Cả a và b sai. ( TL)


Câu 8. Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ được thay thế các quy định nào sao đây:

a/ Bãi bỏ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.


b/ Bãi bỏ nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

c/ Cả a và b  đúng.

d/ Cả a và b sai. ( TL).

 Câu 9. Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ trình tự thủ tục đánh giá viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồ:

a) Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

b) Tập thể nơi viên chức quản lý làm việc tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định xếp loại và thông báo đến viên chức quản lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc.

d/ Cả 3 ý trên sai.

Câu 10. Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  “ thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là:

a/  “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc.

b/ “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

c/ “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng ngành, lĩnh vực.

d/ Cả 3 ý trên sai.
NGHỊ QUYẾT 30C CỦA CHÍNH PHỦ


Câu 1. Mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:


a/ Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.


b/ Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.


c/ Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.


c/ Tất cả 3 ý trên.


Câu 2.Cải cách thể chế của chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:


a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung;


b) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết là quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật;

c) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự công bằng trong phân phối thành quả của đổi mới, của phát triển kinh tế - xã hội;

d/ Tất cả 3 ý trên trên.


Câu 3. Cải cách thủ tục hành chính của chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:


a) Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp;


b) Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước;

c) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

d/ Tất cả 3 ý trên trên.


Câu 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:


a) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả;


b) Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm;


c) Cả a và b đúng.


d) Cả a và b sai.


Câu 5. Nhiệm vụ của cải cách tài chính công trong chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:


a) Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước;

b) Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao.

c) Cả a và b đúng.


d) Cả a và b sai.


 Câu 6. Hiện đại hóa hành chính trong chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:


a) Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công;

b) Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính;

c) Cả a và b đúng.


d) Cả a và b sai.


Câu 7. Mục tiêu thực hiện chương trình tổng thể cài cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ là:


a) Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được phân định hợp lý;

b) Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới cơ bản;

c) Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức, phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước;

d) Cả 3 ý trên.


Câu 8. Mục tiêu thực hiện chương trình tổng thể cài cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ là:


a) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

b) Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả;

c) Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;

d) Cả 3 ý trên.

Câu 9. Những Giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 là:

a)Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

b) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, tổ chức, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, làm cơ sở cho tinh giản tổ chức và tinh giản biên chế. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

c) Cả a và b đúng.

d) Cả a và b sai.
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC:

Câu 1: Nguyên tắc tuyển dụng công chức
a. Có 3 nguyên tắc.
b. Có 4 nguyên tắc.
c. Có 5 nguyên tắc.
d. Có 6 nguyên tắc.
Câu 2: Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
a. Có 3 nguyên tắc.
b. Có 4 nguyên tắc.
c. Có 5 nguyên tắc.
d. Có 6 nguyên tắc.
Câu 3: Một trong các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức: 

a. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước. 

b. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

Câu 4: Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ 
a. Có 3 quyền.
b. Có 4 quyền.

c. Có 5 quyền.
d. Có 6 quyền.

Câu 5: Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ 
a. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

b. Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.

c. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

d. Câu a, b đúng.
e. Câu a, c đúng. 
Câu 6: Phân loại công chức 

a. Có 3 loại: A, B, C.
b. Có 4 loại: A, B, C, D.
c. Có 5 loại: A, B, C, D, E
Câu 7: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân loại C gồm những người:
a. Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

b. Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

c. Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Câu 8: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ
Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.

b. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.

Câu 9: Nghỉ hưu đối với công chức
a. Trước 03 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu. 

b. Trước 04 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu. 

c. Trước 06 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu. 

Câu 10 : Việc đánh giá công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 11: Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
a. Đúng.

b. Sai.

Câu 12: Các hình thức kỷ luật đối với công chức 
a. Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.

b. Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Cách chức; Buộc thôi việc.

c. Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

Câu 13: Ngạch công chức bao gồm:

a. Chuyên viên cao cấp và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương; Chuyên viên và tương đương.

b. Chuyên viên cao cấp và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương; Chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương.

c. Chuyên viên cao cấp và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương; Chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương; Nhân viên.

Câu 14: Các nguyên tắc trong thi hành công vụ 

a. Có 3 nguyên tắc.
b. Có 4 nguyên tắc.
c. Có 5 nguyên tắc.
d. Có 6 nguyên tắc.
LUẬT VIÊN CHỨC

Câu 1: Viên chức:

a. Hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
b. Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Câu 2: Các nguyên tắc quản lý viên chức
a. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.
b. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
c. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. 
d. Câu a, b đúng.
Câu 3: Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 
a. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
b. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
c. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.
d. Câu a,c đúng.
Câu 4: Nghĩa vụ chung của viên chức
a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.
b. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
c. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
d. Câu a, b đúng.
Câu 5: Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp
a. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.
b. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
c. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.
d. Câu a,c đúng.

Câu 6: Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: 

a. Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân. Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn.

b.  Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân.

c. Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 7: Nghĩa vụ của viên chức quản lý
Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau:

a. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao;
b. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
c. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
d. Câu a,c đúng.
Câu 8: Những việc viên chức không được làm
a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.
b. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.
c. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.
d. Câu a, b đúng.
Câu 9: Nguyên tắc tuyển dụng viên chức

a. Có 3 nguyên tắc.
b. Có 4 nguyên tắc.
c. Có 5 nguyên tắc.
d. Có 6 nguyên tắc.
Câu 10: Phương thức tuyển dụng viên chức
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.
a. Đúng.
b. Sai.
Câu 11: Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức
a. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. 
b. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a,b sai.
Câu 12: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a. Viên chức có 01 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;
b. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 10 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 08 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;
c. Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 13: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a. Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;
b. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a, b sai.
Câu 14: Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;
b. Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a, b sai.
Câu 15: Nội dung đánh giá viên chức
a. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
c. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
d. Câu a, b đúng.
e. Câu a, c đúng.
Câu 16: Hiệu lực thi hành của luật viên chức

a. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
b. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
c. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
